
STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ
ĐƠN VỊ TÍNH CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1 Kềm mang kim Cây S.0925.12, S.0925.22 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

2 Kềm kẹp clip Cây T.0611.23 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

3 Cây vén tạng Cây T.5645.05 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

4 Kẹp sinh thiết Cây S.7045.16, S.7073.55 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

5 Kẹp gắp Cây S.7048.16 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

6 Kéo bán cứng Cây S.7049.55 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

7 Đầu cầm máu Cây T.9062.05 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

8 Banh trực tràng Cây PU.1628.19 Gimmi GmbH / Đức Gimmi GmbH / Đức Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Y Tế Định Giang 

(DIGIMED)

109 đường D5, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Tp HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


